
STT SBD Số CMND Họ và tên Ngày sinh Giới tính
Kết quả tốt 

nghiệp trước 
phúc khảo

Kết quả tốt 
nghiệp sau 
phúc khảo

Ghi chú

1 40017930 066205000229 NGUYỄN PHÚ QUÝ 03/06/2005 Nam Trượt Đỗ
2 40017919 066205014004 LÊ ANH QUÂN 05/07/2005 Nam Trượt Đỗ
3 40005922 66205009874 NGUYỄN VĂN HÀO 08/10/2005 Nam Trượt Đỗ
4 40004323 066205018113 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG 06/09/2005 Nam Trượt Đỗ
5 40014768 066305015385 VÕ CAO YÊN LÀNH 12/01/2005 Nữ Trượt Đỗ
6 40017262 066205015182 TRẦN MINH QUANG 14/02/2005 Nam Trượt Đỗ
7 40000603 066305002098 NGUYỄN THỊ XUÂN YẾN 22/08/2005 Nữ Trượt Đỗ
8 40000243 066205001817 TRẦN PHI LONG 06/06/2005 Nam Trượt Đỗ
9 40004366 066205011413 VŨ VĂN KHÁNH 02/11/2005 Nam Trượt Đỗ

10 40009638 066204007448 NGUYỄN THANH TRƯỜNG 06/02/2004 Nam Trượt Đỗ
11 40010810 066205006544 LÊ MINH HIẾU 01/12/2005 Nam Trượt Đỗ
12 40005907 066204014458 VÕ LONG HẢI 10/08/2004 Nam Trượt Đỗ
13 40006373 066205019837 PHẠM QUANG VINH 04/09/2005 Nam Trượt Đỗ
14 40002299 066205016056 NGUYỄN PHÚC MẠNH 14/01/2005 Nam Trượt Đỗ

Danh sách này có 14 người.

KỲ THI TỐT NGHIỆP TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 DANH SÁCH THÍ SINH THAY ĐỔI KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP SAU PHÚC KHẢOHỘI ĐỒNG THI: SỞ GDĐT ĐẮK LẮK

(Kèm theo Biên bản xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023 sau phúc khảo, ngày 03/8/2023 của Hội đồng xét tốt nghiệp THPT năm 2023)
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1 40005589 PHẠM ĐẶNG TÚ ANH 26/10/2005 Nữ 066305005831 011 THPT Cư M'Gar HO 4.5 4.5 0

2 40005589 PHẠM ĐẶNG TÚ ANH 26/10/2005 Nữ 066305005831 011 THPT Cư M'Gar LI 5.75 5.75 0

3 40005607 NGUYỄN XUÂN ÁNH 25/11/2004 Nam 066204018748 906 THPT Cư M'gar HO 5 5 0

4 40005607 NGUYỄN XUÂN ÁNH 25/11/2004 Nam 066204018748 906 THPT Cư M'gar LI 3.75 3.75 0

5 40005717 BÙI TẤN DANH 17/07/2005 Nam 066205013487 011 THPT Cư M'Gar DI 3.25 3.25 0

6 40005717 BÙI TẤN DANH 17/07/2005 Nam 066205013487 011 THPT Cư M'Gar GD 4.75 4.75 0

7 40005717 BÙI TẤN DANH 17/07/2005 Nam 066205013487 011 THPT Cư M'Gar N1 2.4 2.4 0

8 40005717 BÙI TẤN DANH 17/07/2005 Nam 066205013487 011 THPT Cư M'Gar SU 3.5 3.5 0

9 40005717 BÙI TẤN DANH 17/07/2005 Nam 066205013487 011 THPT Cư M'Gar TO 3 3 0

10 40005822 HỒ QUỐC ĐẠT 25/10/2005 Nam 066205001246 011 THPT Cư M'Gar VA 4.5 4.5 0

11 40005895 NGÔ ĐẶNG THÁI HÀ 10/10/2005 Nam 066205009718 011 THPT Cư M'Gar VA 8.5 8.5 0

12 40005922 NGUYỄN VĂN HÀO 08/10/2005 Nam 066205009874 011 THPT Cư M'Gar TO 4.6 4.6 0

13 40005922 NGUYỄN VĂN HÀO 08/10/2005 Nam 066205009874 011 THPT Cư M'Gar VA 5.25 5.75 0.5

14 40006386 NGUYỄN VĂN VŨ 01/03/2005 Nam 066205007213 011 THPT Cư M'Gar DI 2 2 0

15 40006386 NGUYỄN VĂN VŨ 01/03/2005 Nam 066205007213 011 THPT Cư M'Gar GD 4.25 4.25 0

16 40006386 NGUYỄN VĂN VŨ 01/03/2005 Nam 066205007213 011 THPT Cư M'Gar N1 2.4 2.4 0

17 40006386 NGUYỄN VĂN VŨ 01/03/2005 Nam 066205007213 011 THPT Cư M'Gar SU 3.25 3.25 0

18 40006386 NGUYỄN VĂN VŨ 01/03/2005 Nam 066205007213 011 THPT Cư M'Gar TO 2 2 0

19 40006386 NGUYỄN VĂN VŨ 01/03/2005 Nam 066205007213 011 THPT Cư M'Gar VA 6 6.25 0.25

20 40006723 HỒ ĐÌNH NGUYÊN 30/07/2005 Nam 066205004966 011 THPT Cư M'Gar HO 6.75 6.75 0

21 40006723 HỒ ĐÌNH NGUYÊN 30/07/2005 Nam 066205004966 011 THPT Cư M'Gar TO 6.6 6.6 0

22 40006847 NGUYỄN VĂN PHÁT 15/07/2005 Nam 066205000161 011 THPT Cư M'Gar VA 4.75 4.75 0

23 40006877 HUỲNH LỢI PHƯỚC 30/10/2004 Nam 066204009275 011 THPT Cư M'Gar DI 4.25 4.25 0

BẢNG GHI ĐIỂM PHÚC KHẢO BÀI THIKỲ THI TỐT NGHIỆP TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023
HỘI ĐỒNG THI: SỞ GDĐT ĐẮK LẮK
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24 40006877 HUỲNH LỢI PHƯỚC 30/10/2004 Nam 066204009275 011 THPT Cư M'Gar GD 6.75 6.75 0

25 40006877 HUỲNH LỢI PHƯỚC 30/10/2004 Nam 066204009275 011 THPT Cư M'Gar N1 1.6 1.6 0

26 40006877 HUỲNH LỢI PHƯỚC 30/10/2004 Nam 066204009275 011 THPT Cư M'Gar SU 4 4 0

27 40006877 HUỲNH LỢI PHƯỚC 30/10/2004 Nam 066204009275 011 THPT Cư M'Gar TO 4 4 0

28 40006877 HUỲNH LỢI PHƯỚC 30/10/2004 Nam 066204009275 011 THPT Cư M'Gar VA 3.25 3.25 0

29 40006942 TRẦN LÊ THẢO QUYÊN 26/10/2005 Nữ 066305015511 011 THPT Cư M'Gar DI 4.5 4.5 0

30 40006942 TRẦN LÊ THẢO QUYÊN 26/10/2005 Nữ 066305015511 011 THPT Cư M'Gar GD 4.75 4.75 0

31 40006942 TRẦN LÊ THẢO QUYÊN 26/10/2005 Nữ 066305015511 011 THPT Cư M'Gar N1 2.8 2.8 0

32 40006942 TRẦN LÊ THẢO QUYÊN 26/10/2005 Nữ 066305015511 011 THPT Cư M'Gar SU 4.25 4.25 0

33 40006942 TRẦN LÊ THẢO QUYÊN 26/10/2005 Nữ 066305015511 011 THPT Cư M'Gar TO 3.4 3.4 0

34 40006942 TRẦN LÊ THẢO QUYÊN 26/10/2005 Nữ 066305015511 011 THPT Cư M'Gar VA 3.33 3.33 0

35 40007043 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 10/05/2005 Nữ 066305011665 011 THPT Cư M'Gar VA 5.25 5.25 0

36 40007131 NGUYỄN HÀ THƯ 28/08/2005 Nữ 066305009143 011 THPT Cư M'Gar N1 7.8 7.8 0

37 40007283 NGUYỄN ANH TÚ 02/10/2005 Nam 066205013729 011 THPT Cư M'Gar DI 4.25 4.25 0

38 40007283 NGUYỄN ANH TÚ 02/10/2005 Nam 066205013729 011 THPT Cư M'Gar GD 7 7 0

39 40007283 NGUYỄN ANH TÚ 02/10/2005 Nam 066205013729 011 THPT Cư M'Gar N1 1.8 1.8 0

40 40007283 NGUYỄN ANH TÚ 02/10/2005 Nam 066205013729 011 THPT Cư M'Gar SU 4 4 0

41 40007283 NGUYỄN ANH TÚ 02/10/2005 Nam 066205013729 011 THPT Cư M'Gar TO 3.2 3.2 0

42 40007283 NGUYỄN ANH TÚ 02/10/2005 Nam 066205013729 011 THPT Cư M'Gar VA 2.5 2.5 0


	Danh sach do tot nghiep
	Bang ghi diem PK

